
 Kỳ I năm 

học 2023-

2024 

 Kỳ II năm 

học 2023-

2024 

 Kỳ I năm 

học 2024-

2025 

Tổng cộng

 Kinh phí 

điều chỉnh 

giảm 

 Kinh phí 

điều chỉnh 

tăng 

Tổng cộng 2.192.000       5.130        535.170        951.944     2.192.000     344.168       78.818       265.350      2.192.000   

A Hỗ trợ chi phí học tập 1.000.500       -            419.850        315.300     735.150        265.350       -             -              735.150      

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo 869.400                  416.850       312.300 729.150               140.250 729.150      

2 Trung tâm GDNN-GDTX 27.000                        3.000           3.000 6.000                     21.000 6.000          

3 Nguồn kinh phí chưa phân bổ 104.100          -                       104.100 -              

B Miễn học phí, giảm học phí 1.191.500       5.130        115.320        636.644     1.456.850     78.818         78.818       265.350      1.456.850   

I Miễn học phí 1.117.424       2.940        74.640          605.438     1.382.774     78.818         78.818       265.350      1.382.774   

1
Miễn học phí cho học sinh phổ 

thông
721.193          2.940        74.640          605.438     683.018        78.818         40.643       -              683.018      

* Cấp mầm non 544.163          540           12.390          531.233     544.163        30.118         30.118       -              544.163      

- Trường MN 24/3 33.892,5         -            450               63.561       64.011          -              30.118       64.011        

- Trường MN Bình Trung 17.952,5         -            1.125            16.828       17.953          -              -             17.953        

- Trường MN Bình Nguyên 23.850            360           365               23.125       23.850          -              -             23.850        

- Trường MN Sao Mai 39.102,5         -            225               38.878       39.103          -              -             39.103        

- Trường MN Bình Thạnh 43.085            -            1.125            31.780       32.905          10.180         -             32.905        

- Trường MN Bình Đông 34.672,5         -            1.350            23.993       25.343          9.330           -             25.343        

- Trường MN 18.3 29.675            -            675               29.000       29.675          -              -             29.675        

- Trường MN Bình Trị 27.372            -            -               27.372       27.372          -              -             27.372        

- Trường MN Bình Hải 38.092,5         -            225               37.868       38.093          -              -             38.093        

- Trường MN Bình Hòa 19.100            -            675               18.425       19.100          -              -             19.100        

- Trường MN Bình Tân Phú 24.520            -            450               24.070       24.520          -              -             24.520        

- Trường MN Bình Châu 55.418            -            2.250            42.560       44.810          10.608         -             44.810        

- Trường MN Bình Thanh 19.505            -            225               19.280       19.505          -              -             19.505        

- Trường MN Bình Hiệp 16.672,5         180           225               16.268       16.673          -              -             16.673        

- Trường MN Bình Long 15.210            -            1.125            14.085       15.210          -              -             15.210        

- Trường MN Bình Chương 14.870            -            -               14.870       14.870          -              -             14.870        

- Trường MN Bình Mỹ 23.784,5         -            450               23.335       23.785          -              -             23.785        

- Trường MN Bình Minh 20.530            -            -               20.530       20.530          -              -             20.530        

- Trường MN Bình An 6.411              -            100               6.311         6.411            -              -             6.411          

Ghi chú
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- Trường MN Bình Khương 10.302,5         -            -               10.303       10.303          -              -             10.303        

- Trường MN Bình Dương 16.330            -            -               16.330       16.330          -              -             16.330        

- Trường MN Bình Phước 13.815            -            1.350            12.465       13.815          -              -             13.815        

* Cấp THCS 136.255          2.400        60.950          72.905       136.255        10.525         10.525       -              136.255      

 - Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ 12.095            -            3.500            5.570         9.070            3.025           -             9.070          

 - Trường THCS Bình Trung 9.000              -            5.000            4.000         9.000            -              -             9.000          

 - Trường THCS Bình Nguyên 4.625              -            2.000            2.625         4.625            -              -             4.625          

 - Trường THCS Bình Chánh 16.325            -            5.500            7.000         12.500          3.825           -             12.500        

 - Trường THCS Bình Thạnh 5.975              -            2.500            3.475         5.975            -              -             5.975          

 - Trường THCS Bình Đông 4.275              -            2.500            1.775         4.275            -              -             4.275          

 - Trường THCS Bình Thuận 9.350              -            3.750            4.600         8.350            1.000           -             8.350          

 - Trường THCS Bình Trị 3.200              2.400        2.250            2.600         7.250            -              4.050         7.250          

 - Trường THCS Bình Hải 4.875              -            1.500            3.375         4.875            -              -             4.875          

 - Trường TH và THCS Bình Hòa 2.025              -            1.500            1.400         2.900            -              875            2.900          

 - Trường TH và THCS Bình Tân Phú 2.575              -            750               1.825         2.575            -              -             2.575          

 - Trường THCS Bình Châu 18.175            -            8.750            9.425         18.175          -              -             18.175        

 - Trường THCS Bình Thanh 6.525              -            3.000            3.525         6.525            -              -             6.525          

 - Trường THCS Bình Hiệp 1.250              -            750               800            1.550            -              300            1.550          

 - Trường THCS Bình Long 4.450              -            2.500            1.950         4.450            -              -             4.450          

 - Trường TH và THCS Bình Chương 1.125              -            2.250            1.600         3.850            -              2.725         3.850          

 - Trường THCS Bình Mỹ 9.475              -            2.000            4.800         6.800            2.675           -             6.800          

 - Trường THCS Bình Minh 9.800              -            4.750            5.050         9.800            -              -             9.800          

 - Trường TH và THCS Bình An 2.700              -            1.000            1.700         2.700            -              -             2.700          

 - Trường TH và THCS Bình Khương 2.250              -            1.000            1.250         2.250            -              -             2.250          

 - Trường THCS Bình Dương 2.025              -            1.750            1.600         3.350            -              1.325         3.350          

 - Trường TH và THCS Bình Phước 3.200              -            1.700            2.000         3.700            -              500            3.700          

 - Trường THCS Nguyễn Tự Tân 960                 -            750               960            1.710            -              750            1.710          

 * Trung tâm GDNN-GDTX huyện 40.775            1.300            1.300         2.600            38.175         2.600          

     2 Cấp bù học phí hệ đào tạo 396.231          -            -               -             699.756        -              38.175       265.350      699.756      

 - 
 Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội 
396.231          699.756        38.175       265.350      699.756      

II Giảm học phí 74.076            2.190        40.680          31.206       74.076          -              -             74.076        

1  Hỗ trợ 70% học phí 633,5              -            437,5            196,0         633,5            -              -             633,5          

Trường MN Bình Trị 413                 -            315               98              413               -              -             413             
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Trường MN Bình Châu 122,5              -            123               -             123               -              -             123             

Trường MN Bình Mỹ 98                   -            -               98              98                 -              -             98               

2  Hỗ trợ 50% học phí 73.442,5         2.190        40.242,5       31.010       73.442,5       -              -             -              73.442,5     

* Cấp mầm non 8.647,5           90             6.217,5         2.340         8.647,5         -              -             -              8.647,5       

1    Trường MN 24/3 645                 -            225               420            645               -              -             645             

2    Trường MN Bình Trung 407,5              -            338               70              408               -              -             408             

3    Trường MN Bình Nguyên -                 -            -               -             -                -              -             -              

4    Trường MN Sao Mai 407,5              -            338               70              408               -              -             408             

5    Trường MN Bình Thạnh 137,5              -            68                 70              138               -              -             138             

6    Trường MN Bình Đông 112,5              -            113               -             113               -              -             113             

7    Trường MN 18.3 407,5              -            338               70              408               -              -             408             

8    Trường MN Bình Trị 70                   -            -               70              70                 -              -             70               

9    Trường MN Bình Hải 112,5              -            113               -             113               -              -             113             

10  Trường MN Bình Hòa 520                 -            450               70              520               -              -             520             

11  Trường MN Bình Tân Phú 702,5              -            563               140            703               -              -             703             

12  Trường MN Bình Châu 1.407,5           -            988               420            1.408            -              -             1.408          

13  Trường MN Bình Thanh 182,5              -            113               70              183               -              -             183             

14  Trường MN Bình Hiệp 202,5              90             113               -             203               -              -             203             

15  Trường MN Bình Long -                 -            -               -             -                -              -             -              

16  Trường MN Bình Chương 745                 -            675               70              745               -              -             745             

17  Trường MN Bình Mỹ 575                 -            225               350            575               -              -             575             

18  Trường MN Bình Minh 935                 -            725               210            935               -              -             935             

19  Trường MN Bình An 80                   -            50                 30              80                 -              -             80               

20  Trường MN Bình Khương 407,5              -            338               70              408               -              -             408             

21  Trường MN Bình Dương 590                 -            450               140            590               -              -             590             

22  Trường MN Bình Phước -                 -            -               -             -                -              -             -              

* Cấp THCS 60.570            2.100        31.750          26.720       60.570          -              -             -              60.570        

     1 Trường THCS Thị Trấn Châu Ổ 2.530              -            1.250            1.280         2.530            -              -             2.530          

     2 Trường THCS Bình Trung 1.800              -            1.000            800            1.800            -              -             1.800          

     3 Trường THCS Bình Nguyên 2.125              -            1.125            1.000         2.125            -              -             2.125          

     4 Trường THCS Bình Chánh 5.275              -            2.875            2.400         5.275            -              -             5.275          

     5 Trường THCS Bình Thạnh 2.575              -            1.375            1.200         2.575            -              -             2.575          

     6 Trường THCS Bình Đông 675                 -            375               300            675               -              -             675             

     7 Trường THCS Bình Thuận 1.550              -            750               800            1.550            -              -             1.550          
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     8 Trường THCS Bình Trị 6.925              2.100        2.625            2.200         6.925            -              -             6.925          

     9 Trường THCS Bình Hải 2.775              -            1.375            1.400         2.775            -              -             2.775          

   10 Trường TH và THCS Bình Hòa 2.925              -            1.625            1.300         2.925            -              -             2.925          

   11 Trường TH và THCS Bình Tân Phú 1.475              -            875               600            1.475            -              -             1.475          

   12 Trường THCS Bình Châu 5.000              -            2.500            2.500         5.000            -              -             5.000          

   13 Trường THCS Bình Thanh 2.750              -            1.750            1.000         2.750            -              -             2.750          

   14 Trường THCS Bình Hiệp 1.000              -            500               500            1.000            -              -             1.000          

   15 Trường THCS Bình Long 1.850              -            1.250            600            1.850            -              -             1.850          

   16 Trường TH và THCS Bình Chương 2.925              -            1.625            1.300         2.925            -              -             2.925          

   17 Trường THCS Bình Mỹ 2.675              -            1.375            1.300         2.675            -              -             2.675          

   18 Trường THCS Bình Minh 6.175              -            3.375            2.800         6.175            -              -             6.175          

   19 Trường TH và THCS Bình An -                 -            -               -             -                -              -             -              

   20 Trường TH và THCS Bình Khương 675                 -            375               300            675               -              -             675             

   21 Trường THCS Bình Dương 4.050              -            2.250            1.800         4.050            -              -             4.050          

   22 Trường TH và THCS Bình Phước 1.575              -            875               700            1.575            -              -             1.575          

   23 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 1.265              -            625               640            1.265            -              -             1.265          

 * Trung tâm GDNN-GDTX huyện 4.225,0           2.275            1.950         4.225            -              -             4.225          
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